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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Bình sai lưới trắc địa + BTL (Adjustment of Geodetic Networks)
Mã số học phần: 7050201
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần:  30
Lý thuyết:25; Bài tập: 05; Thực hành:.00; 
       Thực tập: 00; Đồ án: 00; Tự học:. 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Nguyễn Gia Trọng
	TS
	0502-14
	nguyengiatrong@humg.edu.vn

	2
	Lê Thị Thanh Tâm
	ThS
	0502-11
	lethithanhtam@humg.edu.vn

	3
	Phạm Ngọc Quang
	ThS
	0502-17
	phamngocquang@humg.edu.vn

	4
	Nguyễn Văn Lâm
	ThS
	0502-19
	Nguyenvanlam88@humg.edu.vn

	5
	Vũ Đình Toàn
	ThS
	0502-16
	vudinhtoan@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa cao cấp
2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không
4. Mục tiêu của học phần 
         Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tính toán và bình sai các mạng lưới trắc địa nhà nước gồm: Các phương trình điều kiện trong các dạng lưới tam giác đo góc, đo hướng, đo cạnh và lưới đo góc cạnh. Các hàm trọng số trong bình sai điều kiện. Bình sai lưới mặt bằng nhà nước theo phương pháp bình sai gián tiếp. Các phương trình số hiệu chỉnh cho các trị đo và các hàm trọng số. Bình sai lưới độ cao nhà nước. Bình sai lưới GPS.
  4.1. Kiến thức 
4.1.1 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tính toán và bình sai các mạng lưới trắc địa nhà nước và các mạng lưới tăng dày.
          4.1.2. Có hiểu biết về các phương trình điều kiện trong các dạng lưới tam giác đo góc, đo hướng, đo cạnh và lưới đo góc cạnh. Các hàm trọng số trong bình sai điều kiện. Sai số khép giới hạn các phương trình điều kiện. 
          4.1.3. Nắm vững các bước tính toán bình sai lưới mặt bằng truyền thống theo phương pháp bình sai gián tiếp. Gồm các nội dung như  lập các phương trình số hiệu chỉnh cho các trị đo, xác định trọng số các trị đo, lập các hàm trọng số phục vụ đánh giá độ chính xác mạng lưới. 
         4.1.4. Có kiến thức chung về bình sai lưới tự do và bình sai truy hồi
         4.1.5. Nắm vững lý thuyết bình sai lưới độ cao các cấp. 
         4.1.6. Hiểu rõ những đặc điểm khi bình sai lưới không gian (lưới GPS), về bình sai kết hợp lưới GPS với trị đo mặt đất.
         4.1.7. Biết phân tích kết quả sau bình sai lưới
4.2. Kỹ năng 
  4.2.1. Có khả năng trình bày các bước bình sai các dạng lưới trắc địa thường gặp như lưới tam giác đo hướng và đo góc, lưới tam giác đo cạnh, lưới đa giác đo góc-cạnh, lưới độ cao, lưới GPS vv...
         4.2.2.  Người học xong môn học này có thể lập trình bình sai hoặc thực hành bình sai các mạng lưới trắc địa bằng phần mềm có sẵn. 
         4.2.3. Biết phân tích kết quả sau bình sai lưới trắc địa
5. Tóm tắt nội dung học phần
Các phương trình điều kiện trong các dạng lưới tam giác đo góc, đo hướng,  lưới tam giác đo cạnh và lưới đo góc cạnh. Các hàm trọng số trong bình sai điều kiện. Tính sai số khép giới hạn của các phương trình điều kiện để làm cơ sở xác định sai số thô trong lưới. 
Bình sai lưới mặt bằng nhà nước theo phương pháp bình sai gián tiếp. Các phương trình số hiệu chỉnh trị đo hướng, đo góc và đo chiều dài cạnh. Cách lập các hàm trọng số và tính toán sai số trung phương của các yếu tố lưới sau bình sai. 
Bình sai lưới độ cao các cấp theo phương pháp bình sai điều kiện và bình sai gián tiếp. 
Kiểm tra sai số khép giới hạn trong lưới GPS. Bình sai lưới GPS và bình sai phối hợp lưới GPS với trị đo mặt đất
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	BÌNH SAI ĐIỀU KIỆN LƯỚI MẶT BẰNG
	6
	4.1.1; 4.1.2

	1.1
	Khái quát về bình sai điều kiện
	1
	4.1.2


	1.2
	Các dạng phương trình điều kiện
	3
	4.1.2

	1.3
	Các hàm trọng số
	1
	4.1.2

	1.4
	Sai số khép giới hạn các phương trình điều kiện
	1
	4.1.2

	Chương 2
	BÌNH SAI GIÁN TIẾP LƯỚI MẶT BẰNG
	10
	4.1.3, 4.2.2

	2.1
	Khái quát về bình sai gián tiếp
	1
	4.1.3

	2.2
	Phương trình số hiệu chỉnh của hướng và góc ngang
	2
	4.1.3

	2.3
	Phương trình số hiệu chỉnh chiều dài cạnh
	1
	4.1.3

	2.4
	Phương trình số hiệu chỉnh của góc định hướng
	1
	4.1.3

	2.5
	Các hàm trọng số trong lưới mặt bằng
	1
	4.1.3

	2.6
	Bình sai gián tiếp kèm điều kiện
	1
	4.1.3

	2.7
	Trọng số trị đo trong bình sai lưới mặt bằng
	1
	4.1.3

	2.8
	Bình sai lưới tự do
	1
	4.1.4

	2.9
	Khái lược về bình sai truy hồi
	1
	4.1.4

	Chương 3
	BÌNH SAI LƯỚI ĐỘ CAO  
	3
	4.1.5

	3.1
	Chuẩn bị số liệu lưới độ cao
	1
	4.1.5

	3.2
	Bình sai lưới độ cao theo phương pháp điều kiện
	1
	4.1.5

	3.3
	Bình sai lưới độ cao theo phương pháp gián tiếp
	1
	4.1.5, 4.2.2

	Chương 4
	BÌNH SAI LƯỚI KHÔNG GIAN  
	6
	4.1.6

	4.1
	Các trị đo trong lưới không gian
	2
	4.1.6

	4.2
	Bình sai lưới GNSS theo phương pháp bình sai gián tiếp
	2
	4.1.6, 4.2.2

	4.3
	Bình sai lưới GNSS kết hợp với các trị đo mặt đất
	1
	4.1.6

	4.4
	Phân tích thống kê kết quả bình sai
	1
	4.1.7, 4.2.3

	6.2. Bài tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	BÌNH SAI ĐIỀU KIỆN LƯỚI MẶT BẰNG
	
	

	Bài 1
	Tính sai số khép giới hạn các phương trình điều kiện
	02
	4.1.2, 4.2.2

	Chương 2
	BÌNH SAI GIÁN TIẾP LƯỚI MẶT BẰNG
	
	

	Bài 2
	Bình sai lưới mặt bằng đo góc-cạnh
	03
	4.1.3,4.2.2


7. Phương pháp giảng dạy 
    - Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
    9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết  (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


    9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Đặng Nam Chinh, Vũ Đình Toàn; Lê Thị Thanh Tâm. Giáo trình Bình sai lưới trắc địa- Nhà XB Khoa học & Kỹ thuật (2015)
	    [2]. Ngô Phúc Hưng, Đặng Hùng Võ. Lý thuyết bình sai lưới tam giác, Nhà xuất bản ĐH &THCN. Hà Nội 1978.
	

	     [3]. Hoàng Ngọc Hà, Trương Quang Hiếu. Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa. Nhà xuất bản GTVT-Hà Nội 2003.
      [4]. Hoàng Ngọc Hà. Bình sai tính toán lưới Trắc địa và GPS. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2006.
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1+2

	Chương 1: BÌNH SAI ĐIỀU KIỆN LƯỚI MẶT BẰNG
1.1. Khái quát về bình sai điều kiện
1.2. Các dạng phương trình điều kiện
1.3. Các hàm trọng số
1.4. Sai số khép giới hạn các phương trình điều kiện 
	12

	4
	0

	
Đọc tài liệu [1] trước khi lên lớp, theo các chương tiết tương ứng trong lịch trình giảng dạy.
Sinh viên tự đưa ra một số dạng lưới tam giác, lưới đường chuyền và tự xác định số lượng phương trình điều kiện, thống kê các phương trình điều kiện và viết các phương trình điều kiện đó ở dạng tuyến tính.
Làm bài tập số 1, dựa trên lý thuyết và ví dụ trong tiết 1.4 (trang 64). Bài tập sẽ do giáo viên chuẩn bị trước. Tốt nhất mỗi sinh viên làm một bài tập.

	3+4
	Chương 2: BÌNH SAI GIÁN TIẾP LƯỚI MẶT BẰNG  
2.1. Khái quát về bình sai gián tiếp
2.2. Phương trình số hiệu chỉnh của hướng và góc ngang
2.3. Phương trình số hiệu chỉnh chiều dài cạnh
2.4. Phương trình số hiệu chỉnh của góc định hướng
2.5. Các hàm trọng số trong lưới mặt bằng
2.6. Bình sai gián tiếp kèm điều kiện
2.7. Trọng số trị đo trong bình sai lưới mặt bằng
2.8. Bình sai lưới tự do
2.9. Khái lược về bình sai truy hồi
	20
	6
	0
	     Sinh viên cần đọc trước chương 2 (trang 72) trước khi lên lớp học chương 2 [1]. Đây là chương có nội dung lý thuyết và kỹ năng quan trọng, được ứng dụng nhiều trong thực tế.
       Dựa trên lý thuyết của chương 2, những sinh viên có kỹ năng lập trình máy tính có thể tự lập trình để tính các hệ số phương trình số hiệu chỉnh, tính trọng số các trị đo, lập hệ phương trình chuẩn và giải hệ phương trình chuẩn cùng tính toán sai số trung phương của các giá trị (yếu tố) sau bình sai.
      Sinh viên xem kỹ ví dụ bình sai lưới mặt bằng đo góc-cạnh (mục 2.7.3) để hiểu rõ các bước tính toán bình sai một mạng lưới đo góc-cạnh, chủ yếu là tính trọng số các trị đo góc và trị đo chiều dài cạnh.
      Một số nội dung nâng cao như bình sai lưới tự do, bình sai tuy hồi chỉ yêu cầu sinh viên nắm được thuật toán và phương pháp tính toán. Nội dung này sẽ được học tiếp ở chương trình sau đại học.
         Sinh viên đọc thêm tài liệu [2], [3].

	5+6
	Chương 3: BÌNH SAI LƯỚI ĐỘ CAO
3.1. Chuẩn bị số liệu lưới độ cao
3.2. Bình sai lưới độ cao theo phương pháp điều kiện
3.3. Bình sai lưới độ cao theo phương pháp gián tiếp
	6
	0
	0
	       Sinh viên cần đọc trước tài liệu [1], phần chương 3 ( trang 136). Về lý thuyết của chương này tương đối đơn giản, do đó không yêu cầu làm bài tập nội dung chương 3.
      Sinh viên đọc thêm tài liệu [2], [3].

	7+8
	Chương  4: BÌNH SAI LƯỚI KHÔNG GIAN
4.1. Các trị đo trong lưới không gian
4.2. Bình sai lưới GNSS theo phương pháp bình sai gián tiếp
4.3. Bình sai lưới GNSS kết hợp với các trị đo mặt đất
4.4. Phân tích thống kê kết quả bình sai
	12
	0
	0
	       Sinh viên cần đọc trước chương 4 (trang 147) tài liệu [1]. Đây là chương cung cấp kiến thức bình sai hiện đại, đang được ứng dụng nhiều trong thực tế hiện nay do việc ứng dụng công nghệ GNSS trong xây dựng các mạng lưới trắc địa.
   Sinh viên cần nắm vững lý thuyết bình sai lưới không gian và xem kỹ ví dụ 4.2.3 (trang 162) tài liệu [1].
     Nội dung bình sai lưới GNSS kết hợp các trị đo mặt đất chỉ yêu cầu sinh viên nắm được nguyên tắc bình sai. Không yêu cầu làm bài tập.
      Sinh viên tìm hiểu thêm tài liệu [4].
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